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	STT
	Họ và tên trẻ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân của trẻ
	Địa chỉ thường trú
	Địa chỉ tạm trú (nếu có)
	Họ tên cha 
	Số CMND/CCCD của cha
	Họ tên mẹ
	Số CMND/CCCD của mẹ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Hoàng Bảo 
	Ngọc
	22
	04
	2022
	056322001740
	24/2 Yết Kiêu -VN
	 
	Nguyễn Ngọc Sỹ
	056074003665
	Lng T. Thái Nguyên
	056181011040
	 

	2
	Đặng Lê Quỳnh
	Thư
	25
	05
	2022
	056322002554
	83/2/18 Trần Phú -VN
	 
	Đặng Quốc Phong
	056082011285
	Lê Thùy Dương
	056196000512
	 

	3
	Trần Ngọc Minh
	Châu
	30
	12
	2022
	056322007091
	Tổ 1- Trí Nguyên- VN
	 
	Trần Thiết
	056082001978
	Nguyễn Thị Bình
	056190002770
	 

	4
	Trần Nguyễn Ngọc
	Hân
	08
	11
	2022
	075322013734
	Tổ 1- Trí Nguyên- VN
	 
	Trần Thanh Lam
	054084006545
	Nguyễn Thị Hiểu
	054187004326
	 

	5
	Nguyễn Tuệ 
	Nghi
	24
	11
	2022
	056322006147
	Tổ 1- Trí Nguyên- VN
	 
	Nguyễn Duy Hậu
	056094008559
	Bùi Thị Kim Hân
	056301013184
	 

	6
	Đoàn Anh 
	Quân
	12
	02
	2022
	056222000628
	Tổ 1- Trí Nguyên- VN
	 
	Đoàn Quốc Phương
	056092003839
	Đinh Thị Thu Mỹ
	056190012069
	 

	7
	Trương Quang
	Khải
	15
	05
	2022
	056222002196
	Tổ 1- Trí Nguyên- VN
	 
	Trương Thái Cường
	056091009124
	Nguyễn Thùy Linh
	056193010827
	 

	8
	Nguyễn Võ Gia
	Bảo
	04
	07
	2022
	056222002912
	Tổ 3- Trí Nguyên- VN
	 
	Nguyễn Nhật Hưng
	056094012941
	Võ Thị Tường Vân
	056194010481
	 

	9
	Nguyễn Gia
	Khôi
	15
	10
	2022
	056222005287
	Tổ 3- Trí Nguyên- VN
	 
	Nguyễn Văn Vương
	056200001337
	Mai Thị Nhật Trinh
	056300012959
	 

	10
	Trình Thị Khánh
	Thư
	07
	07
	2022
	056322003886
	Tổ 1- Trí Nguyên- VN
	 
	Trình Hiếu Vũ
	054087005563
	Trần Thị Loan
	054190004846
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       Vĩnh Nguyên, ngày 19 tháng 8 năm 2024
	 

	 
	Người lập danh sách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	Hoàng Thị Minh Hiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _GoBack] 
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